
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác( nếu 

có)

Ghi chú

1 Trần Văn Thảo
001089/HP-CCHN; 

QĐ 1347/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa bác sĩ gia đình-

Phòng Xét nghiệm

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa bác 

sĩ gia đình, hóa 

sinh-Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn-Giám 

đốc

2. Địa chỉ (trụ sở chính): số 169 Tô Hiệu - Phường Lê Chân - Thành phố Hải Phòng.

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24/24h. (Từ thứ hai đến chủ nhật).

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Lãnh đạo đơn vị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Lê Chân 



2 Nguyễn Việt Hải 002085/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội tổng hợp

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội-

Phó giám đốc

3 Hoàng Thị Thía 002055/HP-CCHN
Thực hiện KTCM Xét 

nghiệm 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Cử nhân sinh học-

Trưởng phòng 

TCHC

4 Phạm Văn Tuân
000521/HP-CCHN; 

QĐ 462/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa, chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội, 

chẩn đoán hình 

ảnh-Trưởng phòng 

KHNV

Phòng Tổ chức hành chính 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ  



5
Đào Thị Phương 

Dung
010048/HP -CCHN

Theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kĩ thuật y

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng-Phó 

trưởng phòng 

KHNV

6 Trần Thị Ngọc Anh 002457/HP-GPHN Y khoa 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội
Tăng mới 

7
Nguyễn Thị Nguyệt 

Nga
002069/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

8 Đỗ Thị Hoa 002351/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng 



9
Đào Thị Thanh 

Loan
002060/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

10 Nguyễn Thị Hải Hà 002063/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng-

Trưởng phòng 

điều dưỡng

11 Phùng Thị Thu Thảo 002062/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng-Phó 

trưởng Phòng 

Điều dưỡng

12 Trần Thị Giang 010050/HP-CCHN 

Theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kĩ thuật y

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng 

Theo CV 

giải trình số 

282/CV-

TTYT 

Phòng Điều dưỡng 



13 Đỗ Thị Ngọc 010047/HP-CCHN 

Theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kĩ thuật y

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6

Điều dưỡng 

Theo CV 

giải trình số 

282/CV-

TTYT 

14 Nguyễn Toàn Thắng 002043/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa mắt

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Mắt - 

Trưởng khoa 

RHM-Mắt-TMH

15 Trần Thị Kim Hoa 000032/HP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

Khoa RHM - Mắt - TMH 



16 Bùi Thị Thư 029831/HP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt

17 Nguyễn Thị Môn 002044/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

18 Trần Thị Hạnh 007137/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/04/2005 

của BNV ngạch điều 

dưỡng

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

19 Trần Thị Hiền 002337/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng



20 Phùng Thị Mơ 002074/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

21
Nguyễn Thị Bình 

Dương
002046/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

22 Đào Thị Ngân 001329/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội tổng hợp

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội-

Trưởng khoa Nội 

tổng hợp

23  Nguyễn Xuân Tiến 006417/HP-CCHN
Khám chữa bệnh Nội 

khoa

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội-

Phó trưởng khoa 

Nội tổng hợp

Khoa Nội tổng hợp 



24 Lê Mạnh Dũng 012667/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội

25 Đặng Thị Ngọc Anh 049005/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội tổng hợp

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội 

26 Nguyễn Thị Huê
012717/HP-CCHN; 

QĐ 815/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội, chuyên 

khoa Da liễu 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội- 

chuyên khoa Da 

liễu 

27 Phạm Thế Hùng 001983/HP-GPHN Y khoa 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội
Tăng mới 



28
Nguyễn Quang 

Hùng 
013303/HP-CCHN 

Bác sĩ Đa khoa tuyến cơ 

sở 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội

Theo CV 

giải trình số 

282/CV-

TTYT 

29 Phạm Thị Ngọc Hà 001872/HP-GPHN Điều dưỡng 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng Tăng mới 

30 Lê Thị Hải 002070/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng 

31 Nguyễn Thị Dung 002076/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng-Điều 

dưỡng trưởng



32
Phạm Thị Mỹ 

Hương
002049/HP-CCHN

Theo quy định tại thông 

tư 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp, điều dưỡng, hộ 

sinh, kĩ thuật y.

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Cử nhân điều 

dưỡng

33 Nguyễn Thị Hường 002041/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng trung 

học

34 Đinh Thị Thu Lý 002079/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng đại 

học

35
Phạm Thị Thanh 

Hoan
003510/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 

BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng Trung 

học



36 Dương Thị Duyên 003509/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 

BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng trung 

học

37 Lê Kiều Oanh 002348/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng trung 

học

38 Trần Sao Mai 008876/HP-CCHN

Theo quy định tại thông 

tư số 26/2015 TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn,chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kĩ thuật y

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

39 Vũ Thị Thảo 002051/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng



40 Lê Thuý Hằng 002065/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng trung 

học

41 Chu Thị Vân Hoàng 002340/HP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội tổng hợp, Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ KBCB  

chuyên khoa Nội,  

Nhi

42 Phan Thị Hải 000036/HP-CCHN
Phòng khám Nội Tổng 

hợp

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội

43
Nguyễn Thị Thanh 

Bình
002328/HP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội tổng hợp

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội,  



44 Nguyễn Thị Phi Yến 002073/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội Tổng hợp

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội

45 Trịnh Khắc Hoà 002048/HP-CCHN
Thực hiện KTCM Xét 

nghiệm 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Cử nhân xét 

nghiệm-Trưởng 

khoa xét nghiệm

46
Nguyễn Thị Tuyết 

Anh
002350/HP-CCHN

Thực hiện CMKT xét 

nghiệm

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng/ xét 

nghiệm y học 

trung cấp

47 Đinh Thị Thu Hà 003516/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04//2005 

BNV ngạch điều dưỡng

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng trung 

học

Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh 



48 Nguyễn Văn Trường 002321/HP-CCHN
Thực hiện CMKT: chụp 

Xquang

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng,  

KTV Xquang - 

KTV trưởng

49 Đào Minh Hạnh 000324/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

 Kỹ thuật y

50 Đào Hữu Tài 009334/HP-CCHN KTV Chẩn đoán hình ảnh

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

KTV Xquang

51 Trần Nam Thành 003447/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Ngoại

Đơn nguyên khoa Ngoại - CSSKSS và phụ sản 



52
Đoàn Thị Mai 

Thoan
008870/HP-CCHN

Theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kĩ thuật y.

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

53 Vũ Thị Sinh 003792/HP-CCHN 

Theo QĐ 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 

của BNV ngạch điều 

dưỡng 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

                    Lê Chân, ngày 04 tháng 06 năm 2026         
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